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một số điều của Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT

1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1.1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK92]Về hiện trạng quy hoạch và cấp phép: theo Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT, băng tần 1800 MHz được phân chia làm 04 khối băng tần song công phân chia theo tần số (FDD) có độ rộng tương ứng là 2x20 MHz, 2x20 MHz, 2x20 MHz và 2x15 MHz, mức CAP là 2x20 MHz được xác định trên cơ sở hiện trạng sử dụng của 04 doanh nghiệp trước thời điểm cấp lại giấy phép sử dụng băng tần vào tháng 9/2024. 
Hiện nay, toàn bộ 04 khối băng tần 1800 MHz đã cấp phép cho 04 doanh nghiệp sử dụng, thời hạn đến tháng 9/2039 như sau: Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) 2x20 MHz, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 2x20 MHz, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 2x20 MHz, Công ty Gtel Mobile (Gtel Mobile) 2x15 MHz. Vừa qua, Bộ Công an đã có chủ trương chuyển giao nguyên trạng Gtel Mobile từ Tổng công ty GTEL về MobiFone để tiến hành sáp nhập.
Theo khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp[footnoteRef:1], công ty nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty bị sáp nhập. Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện là tài sản của doanh nghiệp do vậy cũng được xem xét xử lý khi sáp nhập. Theo quy định khoản 1 Điều 16 Luật Tần số VTĐ, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện phải có giấy phép sử dụng tương ứng; trường hợp này, giấy phép sử dụng băng tần được cấp đổi cho doanh nghiệp nhận sáp nhập theo thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép[footnoteRef:2]. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép phải căn cứ theo nguyên tắc cấp phép, trong đó có nguyên tắc phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện[footnoteRef:3]; đối với quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng, cần phải phù hợp quy định về mức CAP. [1:  Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.]  [2:  Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Tần số VTĐ.]  [3:  Theo quy định tại khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 22 Luật Tần số VTĐ.] 

Đối với băng tần 1800 MHz, điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT quy định CAP là 2x20 MHz theo phương thức FDD. Trường hợp sáp nhập Gtel Mobile vào MobiFone, thì tổng độ rộng băng tần 1800 MHz của MobiFone là 2x35 MHz, vượt 2x15 MHz so với mức CAP này. Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT chưa có quy định xử lý trường hợp vượt CAP do sáp nhập doanh nghiệp. Vì thế chưa có căn cứ pháp lý để cấp phép cho phần băng tần được nhận vượt giới hạn. Đây là điểm vướng mắc trong việc chuyển giao quyền sử dụng băng tần 1800 MHz giữa các doanh nghiệp khi xảy ra việc sáp nhập.
Mục tiêu của việc xây dựng quy định về CAP đối với băng tần di động là nhằm tránh tích tụ quá mức, làm giảm tính cạnh tranh của thị trường. Mức CAP được thiết lập ngay từ khi quy hoạch băng tần (trước khi cấp phép cho doanh nghiệp).
Khoản 3 Điều 201 Luật Doanh nghiệp[footnoteRef:4] và khoản 2 Điều 60 Nghị định số 57/2026/NĐ-CP[footnoteRef:5] đều yêu cầu việc sáp nhập phải tuân thủ Luật Cạnh tranh và được xem xét trong từng trường hợp cụ thể. Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tập trung kinh tế (khoản 1 Điều 29); trường hợp đạt ngưỡng thông báo (Điều 33), doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi thực hiện và chỉ được thực hiện sau khi có kết quả thẩm định (khoản 1 Điều 41). Như vậy, nếu việc sáp nhập được thẩm định là đủ điều kiện thì đó là căn cứ phù hợp để xem xét, cho phép kế thừa quyền sử dụng tần số trong trường hợp vượt mức CAP được thiết lập lúc ban đầu. [4: Khoản 3 Điều 201 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: các công ty thực hiện việc sáp nhập phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về sáp nhập công ty.]  [5: Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp: việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.] 

Do vậy, có thể xem xét rà soát, sửa đổi quy định mức CAP tại Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT theo hướng bổ sung cơ chế mở để việc xem xét, sáp nhập doanh nghiệp không bị áp đặt bởi mức CAP thiết lập lúc ban đầu khi quy hoạch băng tần.
Về khía cạnh tần số, trong trường hợp Gtel Mobile được sáp nhập vào MobiFone thì việc phân bổ băng tần di động giữa các nhà mạng như sau[footnoteRef:6]: [6:  Lượng băng tần di động của các doanh nghiệp trường hợp Gtel Mobile sáp nhập vào MobiFone:
] 

- Xét với băng tần 1800 MHz, thì MobiFone sau sáp nhập chiếm 46,7%, trong khi Viettel là 26,7% và VNPT là 26,7%. Nghiên cứu thực trạng cấp phép băng tần tại 30 quốc gia[footnoteRef:7] có thị trường tương đồng (tần số tập trung trong 3-4 doanh nghiệp) cho thấy lượng tần số của doanh nghiệp nắm giữ nhiều nhất trên băng tần 1800 MHz chiếm tỷ lệ 41,6% tổng băng tần 1800 MHz; có 13/30 quốc gia[footnoteRef:8] có một doanh nghiệp nắm giữ từ tỷ lệ 46,7% trở lên. Điều này cho thấy tỷ lệ mà MobiFone nắm giữ trong băng tần 1800 MHz không phải mức quá khác biệt khi đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế. [7:  30 quốc gia, vùng lãnh thổ được nghiên cứu là: Malaysia, Philippines, Singapore, Laos, Thailand, Cambodia, Indonesia, South Korea, China, Japan, Brazil, Russia Federation, United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Finland, Poland, Sweden, Austria, Netherland, Switzerland, Belgium, Greece, Hongkong, Saudi Arabia, Taiwan, Australia, Norway.]  [8:  13 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ % lượng phổ tần tối đa với băng tần 1800MHz một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng lớn hơn 46% là Malaysia (50%), Philippines (60%), Thailand (50%), South Korea (50%), China (48,6%), Russian Federation (50,3%), United Kingdom (62,8%), Sweden (50%), Austria (46,7%), Greece (46,7%), Saudi Arabia (46,7%), Taiwan (46,2%), Australia (50%).] 

- Xét mức độ tập trung tài nguyên tần số trong tổng thể thì:
+ Trong nhóm băng tần chính làm dung lượng cho 4G (1800 MHz và 2100 MHz) thì MobiFone sau sáp nhập chiếm tỷ lệ 37%; trong khi Viettel là 31,5%, VNPT 25,9% và Vietnamobile 5,6%. Tỷ lệ 37% có thể chấp nhận được nếu so với mức CAP 41,7% của nhóm hai băng tần trung cho 5G (2600 MHz và 3700 MHz) tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT. Theo kinh nghiệm từ 30 quốc gia đã nghiên cứu nêu trên, tỷ lệ doanh nghiệp nắm giữ nhiều nhất có mức trung bình là 38,7% tổng phổ tần của 02 băng tần này.
+ Trong tổng lượng băng tần di động công cộng đã cấp phép thì MobiFone sau sáp nhập chiếm 31,25%, trong khi Viettel là 33,59%, VNPT là 31,25% và Vietnamobile là 3,91%. Lượng tần số được cấp phép phân bổ tương đối đồng đều giữa 3 nhà mạng lớn (Viettel, VNPT, MobiFone).
Như vậy, mức độ tập trung tài nguyên tần số sau sáp nhập đối với trường hợp của Gtel Mobile và MobiFone nằm trong khoảng chấp nhận được theo kinh nghiệm quốc tế, không tạo ra sự chênh lệch vượt trội giữa các doanh nghiệp lớn về lượng tần số được nắm giữ.
Trước đây, khi EVN Telecom được chuyển giao cho Viettel theo Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, băng tần đã được cấp phép cho EVN Telecom khi đó đã được chuyển giao nguyên trạng cho Viettel bằng thủ tục cấp đổi Giấy phép sử dụng tần số; việc chuyển giao quyền sử dụng tần số khi đó được xem xét đồng bộ với việc xử lý sáp nhập, bảo đảm tần số được quản lý, sử dụng hiệu quả, phù hợp với hiện trạng sử dụng tại thời điểm chuyển giao. 
Do đó, việc sửa đổi Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT là cần thiết để bổ sung quy định xử lý về mức CAP phát sinh do sáp nhập doanh nghiệp, để việc sử dụng là liên tục, phù hợp với hiện trạng sử dụng băng tần, không tạo rào cản cho các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp trên thị trường.
1.2. Mục tiêu xây dựng dự thảo Thông tư
- Bổ sung quy định xử lý về mức CAP trường hợp sáp nhập doanh nghiệp.
2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
2.1. Đánh giá tác động của dự thảo Thông tư đối với hệ thống pháp luật 
Việc tuân thủ pháp luật: Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên việc rà soát và tuân thủ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 84/2025/QH15 và Luật số 20/2026/QH16. Nội dung quy hoạch đảm bảo tính thống nhất với Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.
Việc bổ sung cơ chế xử lý trường hợp vượt CAP do sáp nhập nhằm hoàn thiện quy định hiện hành, xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn, không làm thay đổi mục tiêu quản lý, sử dụng hiệu quả và chống tập trung quá mức tài nguyên tần số.
2.2. Đánh giá tác động của dự thảo Thông tư đối với các điều ước quốc tế có liên quan
Quy hoạch băng tần 1800 MHz cho thông tin di động công cộng mặt đất Việt Nam của dự thảo Thông tư phù hợp với quy định phân chia băng tần của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) dành cho khu vực 3.
2.3. Đánh giá tác động của dự thảo Thông tư đối với kinh tế - xã hội 
2.3.1. Tác động đối với sản xuất, kinh doanh:
Việc bổ sung cơ chế xử lý trường hợp vượt CAP do sáp nhập doanh nghiệp không làm thay đổi mức CAP áp dụng trong trường hợp thông thường, mà chỉ xử lý trường hợp phát sinh từ giao dịch sáp nhập được thực hiện theo quy định của pháp luật. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để xử lý việc tiếp tục sử dụng băng tần sau sáp nhập, hạn chế nguy cơ gián đoạn khai thác hoặc không sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số đã được cấp phép, đồng thời vẫn có cơ chế đánh giá, đảm bảo cạnh tranh thị trường theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và cạnh tranh.
Đối với các doanh nghiệp đang được cấp phép sử dụng băng tần 1800 MHz, dự thảo không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ theo giấy phép đã được cấp, không làm phát sinh yêu cầu đầu tư hoặc chi phí mới do việc điều chỉnh quy định CAP.
2.3.2. Tác động đối với Quốc phòng, An ninh:
Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng băng tần 1800 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng; không điều chỉnh việc phân bổ, quản lý và sử dụng tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
2.4. Đánh giá tác động của dự thảo Thông tư đối với thủ tục hành chính
Dự thảo Thông tư không có các quy định làm phát sinh thủ tục hành chính. 
2.5. Tổng hợp đánh giá
Qua đánh giá tác động của dự thảo Thông tư cho thấy việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2024/TT-BTTTT là phù hợp với Luật Tần số vô tuyến điện, Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định của ITU đối với khu vực 3. Dự thảo Thông tư hoàn thiện cơ chế quản lý băng tần 1800 MHz trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp. Dự thảo không thay đổi mức CAP áp dụng trong trường hợp thông thường mà bổ sung cơ chế xử lý đối với trường hợp vượt CAP phát sinh do sáp nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Quy định này góp phần bảo đảm tính liên tục, hiệu quả trong khai thác tài nguyên tần số, đồng thời không làm thay đổi yêu cầu tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp, cạnh tranh và mục tiêu hạn chế tập trung quá mức tài nguyên tần số. Dự thảo không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm phát sinh chi phí hoặc nghĩa vụ mới đối với các doanh nghiệp đang được cấp phép và không điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
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